
BẢNG TỔNG HỢP
Điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án: Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn Km0 - Km21 huyện Tân Uyên (đợt 7)

Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn xã Thân Thuộc, Nậm Cần, huyện Tân Uyên
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày           /4/2025 của UBND huyện Tân Uyên)

STT

Phương án đã phê duyệt tại Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND
huyện Tân Uyên

Phương án phê duyệt sau điều chỉnh tại Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày
31/12/2024 của UBND huyện Tân Uyên Số tiền chênh lệch sau

điều chỉnh bổ sung,
truy thu Mã

hiệu Nội dung danh mục bồi thường Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn
giá Thành tiền  Mã

hiệu Nội dung danh mục bồi thường Đơn vị
tính

Số
lượng Đơn giá Thành tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5x6) (8) (9) (10) (11) (12) 13=(11x12) 14=(13-7)

* Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 1.159.514.018 * Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 1.157.354.018 -2.160.000

Trong đó: Trong đó:

Bồi thường về đất 70.178.400 Bồi thường về đất 70.178.400 0

bồi thường về tài sản vật kiến trúc 49.345.718 bồi thường về tài sản vật kiến trúc 49.345.718 0

Bồi thường về cây trồng, hoa màu trên
đất:

1.749.900 Bồi thường về cây trồng, hoa màu trên
đất:

1.749.900 0

Chính sách hỗ trợ 1.038.240.000 - Chính sách hỗ trợ 1.036.080.000 -2.160.000

Bản Phiêng Lúc, xã Nậm Cần

183 Lò Văn Tâm, Vì Thị Lải

I Chính sách hỗ trợ 2.160.000,000 0 -2.160.000

Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước
thu hồi đất đối với hộ trực tiếp sản xuất
nông nghiệp (03 nhân khẩu) bị thu hồi
9,54 % diện tích đất nông nghiệp đang
sử dụng không phải di chuyển chỗ ở (hỗ
trợ 15kg gạo/khẩu/tháng trong 3 tháng)

Kg 135 16.000 2.160.000

Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước
thu hồi đất đối với hộ trực tiếp sản xuất
nông nghiệp (03 nhân khẩu) bị thu hồi
9,54 % diện tích đất nông nghiệp đang
sử dụng không phải di chuyển chỗ ở (hỗ
trợ 15kg gạo/khẩu/tháng trong 3 tháng)

0 -2.160.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi
chú

(15)

BẢNG TỔNG HỢP
Điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án: Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn Km0 - Km21 huyện Tân Uyên (đợt 7)

Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn xã Thân Thuộc, Nậm Cần, huyện Tân Uyên
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày           /4/2025 của UBND huyện Tân Uyên)

Bản Phiêng Lúc, xã Nậm Cần

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-04-25T10:01:44+0700


		2025-04-25T10:01:44+0700


		2025-04-25T10:01:44+0700




